
                      SỞ Y TẾ SÓC TRĂNG

STT Mã DVKT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐVT

  GIÁ 

(BH và 

Không BH) 

KHÁM BỆNH

1 14.1897 Khám Mắt Lần 45.000           

2 05.1897 Khám Da liễu Lần 45.000           

3 06.1897 Khám tâm thần Lần 45.000           

4 Khám sức khỏe xin việc; khám sức khỏe định kỳ Lần 160.000         

5 Khám sức khỏe lái xe ô tô Lần 160.000         

6 Khám sức khỏe lái xe 02 bánh Lần 80.000           

7 Khám sức khỏe tiếp viên Lần 120.000         

GIƯỜNG BỆNH

8 K30.1938 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắt Ngày 301.600         

9 K30.1944 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắt Ngày 269.200         

10 K15.1911 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tâm thần Ngày 257.100         

11 K30.1917 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt Ngày 222.300         

12 K13.1917 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Da liễu Ngày 222.300         

13 K15.1911 Giường bệnh - Tâm thần (Dịch vụ - Bao phòng) Ngày 771.300         

14 K15.1911 Giường bệnh - Tâm thần (Dịch vụ -2 Người) Ngày 257.100         

15 K15.1911 Giường bệnh - Tâm thần (Dịch vụ - 3 Người) Ngày 85.700           

16
K30.1917;

K15.1917
Giường bệnh - Mắt - Da liễu (Dịch vụ-Bao phòng) Ngày 666.900         

17
K30.1917; 

K15.1917
Giường bệnh - Mắt - Da liễu (Dịch vụ - 2 Người) Ngày 222.300         

18
K30.1917; 

K15.1917
Giường bệnh - Mắt - Da liễu (Dịch vụ - 3 Người) Ngày 74.100           

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

19 18.0003.0001 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt Lần 58.600           

20 18.0004.0001 Siêu âm hạch vùng cổ Lần 58.600           

21 18.0015.0001 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) Lần 58.600           

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA 27 THÁNG 2

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ 

(Áp dụng ngày 01/01/2025)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 tỉnh Sóc Trăng

Đơn vị tính: đồng



STT Mã DVKT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐVT

  GIÁ 

(BH và 

Không BH) 

22 18.0001.0001 Siêu âm tuyến giáp Lần 58.600           

23 14.0240.0845 Siêu âm mắt Lần 69.700           

24 14.0293.0002 Siêu âm + đo trục nhãn cầu Lần 90.300           

25 14.0243.0015 Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu Lần 222.300         

26 14.0242.0015 Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu Lần 222.300         

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

27 02.0085.1778 Điện tim thường Lần 39.900           

28 06.0038.1777 Đo điện não vi tính Lần 75.200           

29 21.0037.1777 Ghi điện não đồ vi tính Lần 75.200           

30 06.0040.1799 Đo lưu huyết não Lần 50.500           

31 06.0009.1809 Thang đánh giá lo âu - Zung Lần 25.600           

32 06.0008.1813 Thang đánh giá hưng cảm Young Lần 35.600           

33 06.0016.1813 Thang đánh giá tâm thần rút gọn (BPRS) Lần 35.600           

34 03.0237.1809 Trắc nghiệm tâm lý Beck Lần 25.600           

35 03.0238.1809 Trắc nghiệm tâm lý Zung Lần 25.600           

XÉT NGHIỆM

36 24.0060.1627 Chlamydia test nhanh Lần 78.300           

37 23.0003.1494 Định lượng Acid Uric [Máu] Lần 22.400           

38 23.0007.1494 Định lượng Albumin [Máu] Lần 22.400           

39 23.0027.1493 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] Lần 22.400           

40 23.0025.1493 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] Lần 22.400           

41 23.0029.1473 Định lượng Canxi toàn phần [Máu] Lần 13.400           

42 23.0041.1506 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) Lần 28.000           

43 23.0051.1494 Định lượng Creatinin (máu) Lần 22.400           

44 23.0068.1561 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] Lần 67.300           

45 23.0069.1561 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] Lần 67.300           

46 23.0075.1494 Định lượng Glucose [Máu] Lần 22.400           

47 23.0083.1523 Định lượng HbA1c [Máu] Lần 105.300         

48 23.0084.1506
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 

Cholesterol) [Máu]
Lần 28.000           



STT Mã DVKT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐVT

  GIÁ 

(BH và 

Không BH) 

49 23.0112.1506
Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein 

Cholesterol) [Máu]
Lần 28.000           

50 23.0133.1494 Định lượng Protein toàn phần [Máu] Lần 22.400           

51 23.0158.1506 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] Lần 28.000           

52 23.0162.1570
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)

[Máu]
Lần 61.700           

53 23.0166.1494 Định lượng Urê máu [Máu] Lần 22.400           

54 23.0173.1575 Định tính Amphetamine (test nhanh) [niệu] Lần 44.800           

55 23.0195.1589 Định tính Codein (test nhanh) [niệu] Lần 44.800           

56 23.0194.1589 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] Lần 44.800           

57 23.0019.1493 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Lần 22.400           

58 23.0020.1493 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Lần 22.400           

59 23.0077.1518
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase)

[Máu]
Lần 20.000           

60 24.0130.1645 HBeAg test nhanh Lần 65.200           

61 24.0117.1646 HBsAg test nhanh Lần 58.600           

62 24.0169.1616 HIV Ab test nhanh Lần 58.600           

63 24.0049.1714 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi Lần 74.200           

64 22.0015.1308 Nghiệm pháp rượu (Ethanol test) Lần 31.100           

65 22.9000.1349 Thời gian đông máu Lần 13.600           

66 23.0206.1596 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Lần 28.600           

67 22.0121.1369
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm 

laser)
Lần 49.700           

68 22.0120.1370
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

(bằng máy đếm tổng trở)
Lần 43.500           

69 24.0296.1717
Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch 

bán tự động
Lần 321.000         

70 24.0100.1709
Treponema pallidum TPHA định tính và

định lượng
Lần 194.700         

71 24.0100.1710
Treponema pallidum TPHA định tính và 

định lượng
Lần 58.600           

72 24.0319.1674 Vi nấm soi tươi Lần 45.500           

73 01.0285.1349 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường Lần 13.600           



STT Mã DVKT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐVT

  GIÁ 

(BH và 

Không BH) 

74 01.0281.1510
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một 

lần)
Lần 16.000           

75 02.0575.1424
Định lượng IgE đặc hiệu chẩn đoán dị ứng thuốc 

(đối với 1 loại thuốc)
Lần 589.200         

76 02.0573.1424
Định lượng IgE đặc hiệu với dị nguyên hô hấp (đối 

với 1 dị nguyên)
Lần 589.200         

77 02.0574.1424
Định lượng IgE đặc hiệu với dị nguyên thức ăn(đối 

với 1 dị nguyên)
Lần 589.200         

78 23.0234.1510 Đường máu mao mạch Lần 16.000           

PHẨU THUẬT-THỦ THUẬT

79 10.9003.0201 Thay băng Lần 89.500           

80 03.2457.1044
Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính 

dưới 10 cm
Lần 771.000         

81 14.0206.0730 Bơm rửa lệ đạo Lần 41.200           

82 01.0158.0074 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản Lần 532.500         

83 14.0203.0075 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản Lần 40.300           

84 14.0192.0075 Cắt chỉ khâu giác mạc Lần 40.300           

85 14.0204.0075 Cắt chỉ khâu kết mạc Lần 40.300           

86 03.2456.1044 Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm Lần 771.000         

87 03.2449.0834 Cắt u da vùng mặt, tạo hình Lần 1.322.100      

88 05.0002.0076 Chăm sóc người bệnh dị ứng thuốc nặng Lần 181.000         

89 14.0207.0738
Trích chắp, lẹo, nang lông mi; trích áp xe mi, kết 

mạc
Lần 85.500           

90 14.0098.0739 Trích mủ mắt Lần 510.700         

91 05.0050.0329 Điều trị bớt sùi bằng đốt điện Lần 399.000         

92 05.0045.0329 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện Lần 399.000         

93 05.0051.0324 Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn Lần 380.200         

94 03.1663.0769 Khâu da mi Lần 897.100         

95 14.0201.0769 Khâu kết mạc Lần 897.100         

96 14.0202.0785 Lấy calci kết mạc Lần 40.900           

97 14.0166.0778 Lấy dị vật giác mạc sâu Lần 99.400           

98 14.0166.0780 Lấy dị vật giác mạc sâu Lần 359.500         

99 14.0200.0782 Lấy dị vật kết mạc Lần 71.500           



STT Mã DVKT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐVT

  GIÁ 

(BH và 

Không BH) 

100 14.0073.0783 Lấy dị vật tiền phòng Lần 1.244.100      

101 14.0051.0804 Mở bao sau bằng phẫu thuật Lần 680.200         

102 14.0005.0815
Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm 

(phaco) có hoặc không đặt IOL
Lần 2.752.600      

103 14.0211.0842 Rửa cùng đồ Lần 48.300           

104 14.0218.0849 Soi đáy mắt trực tiếp Lần 60.000           

105 14.0221.0849 Soi góc tiền phòng Lần 60.000           

106 03.2379.0313 Test lẩy da với các dị nguyên Lần 394.800         

107 22.0019.1348 Thời gian máu chảy phương pháp Duke Lần 13.600           

108 03.2389.0212 Tiêm bắp thịt Lần 15.100           

109 03.2388.0212 Tiêm dưới da Lần 15.100           

110 03.2390.0212 Tiêm tĩnh mạch Lần 15.100           

111 03.2387.0212 Tiêm trong da Lần 15.100           

112 03.3911.0203 Thay băng, cắt chỉ Lần 148.600         

113 03.3035.0329
Điều trị hạt cơm bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ 

lỏng
Lần 399.000         

114 14.0197.0854 Bơm thông lệ đạo Lần 105.800         

115 14.0197.0855 Bơm thông lệ đạo Lần 65.100           

116 14.0180.0805 Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) Lần 1.202.600      

117 14.0083.0836 Cắt u da mi không ghép Lần 812.100         

118 05.0071.0323 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da Lần 231.700         

119 05.0034.0328 Điều chứng tăng sắc tố bằng IPL Lần 519.000         

120 05.0011.0329 Điều trị bớt sùi bằng laser CO2 Lần 399.000         

121 05.0022.0324 Điều trị bớt sùi bằng Nitơ lỏng Lần 380.200         

122 05.0040.0325 Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA tại chỗ Lần          306.000 

123 05.0042.0275 Điều trị các bệnh lý của da bằng UVB tại chỗ Lần            40.200 

124 05.0048.0329 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện Lần 399.000         

125 05.0009.0329 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng laser CO2 Lần 399.000         

126 05.0073.0332 Điều trị đau do zona bằng chiếu laser Hé- Né Lần 278.900         

127 14.0025.0735 Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên Lần 342.400         



STT Mã DVKT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐVT

  GIÁ 

(BH và 
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128 14.0027.0735
Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè 

(Trabeculoplasty)
Lần 342.400         

129 05.0033.0328 Điều trị giãn mạch máu bằng IPL Lần 519.000         

130 05.0019.0324 Điều trị hạt cơm bằng Nitơ lỏng Lần          380.200 

131 05.0013.0326 Điều trị hạt cơm bằng Plasma Lần          425.100 

132 05.0107.0254 Điều trị mụn trứng cá bằng chiếu đèn LED Lần            41.100 

133 05.0097.0327 Điều trị rám má bằng laser Fractional Lần       1.578.600 

134 05.0023.0333 Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da Lần          351.000 

135 05.0049.0329 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện Lần 399.000         

136 05.0010.0329 Điều trị sẩn cục bằng laser CO2 Lần 399.000         

137 05.0020.0324 Điều trị sẩn cục bằng Nitơ lỏng Lần 380.200         

138 05.0043.0333 Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) Lần          351.000 

139 03.3009.0333 Điều trị sẹo lõm bằng tiêm Acid hyaluronic Lần          351.000 

140 05.0036.0328 Điều trị sẹo lồi bằng IPL Lần 519.000         

141 05.0021.0324 Điều trị sẹo lồi bằng Nitơ lỏng Lần          380.200 

142 03.3008.0333 Điều trị sẹo xấu bằng hóa chất Lần          351.000 

143 05.0004.0334 Điều trị sùi mào gà bằng laser CO2 Lần 889.700         

144 05.0037.0328 Điều trị trứng cá bằng IPL Lần 519.000         

145 05.0032.0335
Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed

Light)
Lần          951.700 

146 05.0046.0329 Điều trị u mềm treo bằng đốt điện Lần 399.000         

147 05.0007.0329 Điều trị u mềm treo bằng laser CO2 Lần 399.000         

148 05.0006.0329 Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng laser CO2 Lần 399.000         

149 14.0275.0758 Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm Lần 69.400           

150 14.0259.0753 Đo khúc xạ giác mạc Lần 41.900           

151 14.0257.0848
Đo khúc xạ khách quan 

(soi bóng đồng tử - Skiascope)
Lần 33.600           

152 14.0258.0754 Đo khúc xạ máy Lần 12.700           

153 14.0255.0755 Đo nhãn áp Lần 31.600           

154 14.0205.0759 Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu Lần 53.600           

155 14.0032.0787 Mở bao sau đục bằng laser Lần 289.500         
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  GIÁ 
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156 03.3034.0339 Nạo vét lỗ đáo có viêm xương Lần          694.000 

157 14.0210.0799 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi Lần 40.900           

158 14.0049.0733 Phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính Lần 1.322.100      

159 05.0070.0340
Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương cho 

người bệnh phong
Lần 649.800         

160 05.0068.0343 Phẫu thuật điều trị móng chọc thịt Lần 893.600         

161 14.0044.0833
Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc 

không đặt IOL
Lần 1.722.100      

162 14.0065.0809
Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng 

ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa
Lần 1.083.600      

163 14.0187.0789 Phẫu thuật sùi mào gà đường kính 5 cm trở lên Lần 698.800         

164 05.0090.0334 Rạch áp xe mi Lần          889.700 

165 14.0215.0505 Rạch áp xe túi lệ Lần 218.500         

166 14.0216.0505 Rửa chất nhân tiền phòng Lần 218.500         

167 14.0163.0796 Tiêm cạnh nhãn cầu Lần 830.200         

168 14.0194.0857 Tiêm dưới kết mạc Lần 55.000           

169 14.0193.0856 Tiêm hậu nhãn cầu Lần 55.000           

170 14.0195.0857 Tiêm nội nhãn Lần 55.000           

171 15.0303.0200 Thay băng vết mổ Lần 64.300           

172 15.0303.0204 Cắt chỉ sau phẫu thuật Lần 193.600         


